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TÓM TẮT

	 Trong phần 1, các tiêu chí kiểm nghiệm bình chữa cháy xách tay đã được nghiên cứu làm cơ 
sở xây dựng lưu đồ biểu diễn quy trình các phép thử, đề xuất phương án kết hợp các tiêu chí theo 
nhóm chức năng liên quan, phù hợp cho bài toán tự động hóa kiểm định bình chữa cháy xách tay.

	 Từ khóa: Bình chữa cháy (BCC) xách tay; Tự động hóa kiểm định; Phòng cháy chữa cháy 
(PCCC).

ABSTRACT

	 In part 1, we studied the criteria for testing portable fire extinguisher. On this basis, the 
article presents flowcharts of the test process and proposes a solution to combine the criteria, 
suitable for portable fire extinguisher automating testing.

	 Keywords: Portable fire extinguisher; Automatic testing; Fire protection.

1. TỔNG QUAN

	 Trong phần 1 [5], nhóm nghiên cứu đã 
trình bày tổng quan về bình chữa cháy và lượng 
hóa các bước của các tiêu chí kiểm định bình 
chữa cháy xách tay theo TCVN 7026:2013. 
Trên cơ sở này, bài báo xây dựng các lưu đồ 

biểu diễn quy trình các phép thử theo TCVN 
7026:2013. Từ các điểm chung của các tiêu chí, 
bài báo đề xuất giải pháp kết hợp các tiêu chí 
thành các nhóm tiêu chí theo các chức năng liên 
quan, phù hợp bài toán tự động hóa kiểm định 
bình chữa cháy xách tay.
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2. QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM

2.1. Thử thời gian phun nhỏ nhất

Chuẩn bị 2 mẫu thử đã 
được nạp

Bắt đầu

Ổn định hóa ở nhiệt độ 
theo mục 7.2 [1]

Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Vận hành BCC theo quy 
định sử dụng

Đo và ghi lại thời g ian theo 
quy định

Thông báo mẫu thử
không đạt yêu cầu

Yes
No

Giữ BCC đứng yên ở vị trí 
làm việc bình thường

Cân bình chữa cháy

Cân và ghi lại sự thay đổi 
của chất chữa cháy

 
2.2. Thử tầm phun
 

Chuẩn bị mẫu thử và môi 
trường thử theo quy định

Bắt đầu

Ổn định hóa ở nhiệt độ 
theo quy định

Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Vận hành BCC theo quy 
định sử dụng

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Ghi lại tầm phun của BCC

Đặt BCC vào vị trí làm 
việc bình thường

50% thời gian
phun theo [10]

No

Yes

Giữ vòi phun nằm ngang 
cách mặt đất 1m1𝑚𝑚 

2.3. Độ bền với thay đổi nhiệt độ
 

Chuẩn bị mẫu thử và môi 
trường thử theo quy định

Bắt đầu

Giữ các BCC ở vị trí thẳng 
đứng

Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Vận hành bình chữa cháy

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Cân và ghi lại bình, chất 
chữa cháy còn

Lưu giữ ở các nhiệt độ 
theo quy định trong buồng 

ổn định hóa

Lấy bình chữa cháy ra 
khỏi buồng áp

Đo, ghi lại thời gian quy định

2.4. Độ bền chịu va đập

Chuẩn bị 2 mẫu thử đã 
được nạp

Bắt đầu

Ổn định hóa ở nhiệt độ 
theo quy định Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Đặt các bình vào vị trí 
theo quy định

Cho búa rơi

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Nhập chiều cao h theo 
công thức

ℎ 

1 búa thép hình trụ 75mm 
và  4kg ở độ cao  -ℎ 

∅75 
4𝑘𝑘𝑘𝑘 

 
2.5. Độ bền chịu rung động
 

Lắp bình chữa cháy nạp 
đầy ở vị trí thẳng đứng

Bắt đầu

Thử rung ở mỗi một trong 
ba trục Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Tần số: 40Hz
Biên độ: 0,25±0,03

Thời gian: 2h

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

2.6. Độ bền chịu ăn mòn bên ngoài

Rửa sạch, bỏ cặn muối

𝑡𝑡𝑠𝑠ấ𝑦𝑦 ≥ 24ℎ 

Chuẩn bị mẫu thử theo 
quy định (2 mẫu)

Bắt đầu

Để khô

Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Thử phun muối t rung tính 
CNNS

Yes

No
No

Yes

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚 ố𝑖𝑖 ≥ 480ℎ 

 
2.7. Độ bền chịu ăn mòn bên trong (bình 
chữa cháy gốc nước)

Cắt bình thành 2 phần để 
kiểm tra bên trong

Chuẩn bị mẫu thử theo 
quy định (2 mẫu)

Bắt đầu

Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Thử chu kỳ nhiệt theo quy 
định Bảng 2 [10]

No Yes
𝑁𝑁 = 8 
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2.8. Thử rơi nhẹ
 

Chuẩn bị thiết bị, mẫu 
theo 7.7.2 [1]

Bắt đầu

Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Tiến hành thử nghiệm ở 
nhiệt độ 20ºC ± 5ºC

Yes

No

Giữ bình vị trí thẳng đứng

Thả từ độ cao 1,5mm
Tần số 1Hz

Tháo bình theo quy định

𝑛𝑛 ≥ 500 

2.9. Thử phun gián đoạn

Chuẩn bị mẫu thử 
theo quy định

Bắt đầu

Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Thông báo mẫu thử 
không đạt yêu cầu

Yes
No

Phun lần đầu tiên

Yes
Thử phun gián đoạn 
2s mở và 2s đóng

Cân bình chữa cháy

Hết khí đẩy

No

No

Yes

Phun sau
𝑡𝑡 ≤ 5𝑠𝑠 

Phun sau
𝑡𝑡 ≤ 1𝑠𝑠 

Yes

No

 
2.10. Thử nổ

Chuẩn bị mẫu thử theo 
quy định

Bắt đầu Kết thúc

Thông báo “Mẫu thử 
không đạt yêu cầu”

Yes
No

Đổ một chất lỏng thích 
hợp đầy bình chữa cháy

YesNo

Yes
No

𝑡𝑡 ≥ 1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑃𝑃 = 𝑃𝑃0  

Thỏa tiêu chuẩn

Tăng áp suất    với tốc độ 
v≤2,0±0,2 Mpa/min𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 ≤ (2.0 ± 0.2)𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑃𝑃 

Duy trì ở áp suất    -𝑃𝑃0 

 

2.11. Thử nén ép

Chuẩn bị thiết bị, mẫu 
theo mục 9.2.3.1 [1]

Bắt đầu

Kết thúc

Thông báo “Mẫu thử 
không đạt yêu cầu”

Yes
No

Đặt mẫu thử theo quy định 
theo trường hợp

Nén theo phương vuông 
góc với đường dọc trục và 

tại đ iểm giữa bình

No Đổ đầy nước và tăng đến 
áp suất thử

Yes
30𝑠𝑠 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 60𝑠𝑠 

Thỏa tiêu chuẩn

 
2.12. Thử giãn nở dư theo thể tích

Chuẩn bị thiết bị và mẫu 
thử theo quy định

Bắt đầu

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

YesNo

Duy trì ở áp suất thử 
ádatheo quy định𝑃𝑃𝑡𝑡  

𝑡𝑡 ≥ 30𝑠𝑠 Thỏa tiêu chuẩn  
2.13. Thử với đám cháy loại A

Chuẩn bị cũi, khay mồi 
cháy và nhiên liệu theo 

mục 8.3.2 [1]

Bắt đầu

Đạt được 
yêu cầu thử

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Yes

Đốt cháy nhiên liệu

Cho bình phun vào đám 
cháy theo [1]

No Cũi                    -  ≤ (55 ± 2)% 

 
2.14. Thử với đám cháy loại B

Chuẩn bị khay mồi cháy, 
nhiên liệu theo mục 8.4.1, 

8.4.2, 8.4.3 [1]

Bắt đầu

Đạt được 
yêu cầu thử

Kết thúc

Thông báo “Mẫu thử 
không đạt yêu cầu”

Yes
No

Yes

Đốt cháy nhiên liệu

Cho bình phun vào đám 
cháy theo quy định ở [1]

No Cháy tự do       -60𝑠𝑠 
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2.15. Thử với đám cháy loại B ở nhiệt độ 
thấp

Chuẩn bị khay mồi cháy 
và nhiên liệu quy định

Bắt đầu

Đạt được 
yêu cầu thử

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Yes
Đốt cháy nhiên liệu

Cho bình phun theo quy 
định trong [1]

Ổn định hóa bình trong 
18h ở vị trị thẳng đứng

Cân bình và thử nghiệm 
trong 5 phút sau khi lấy ra

No

Cháy tự do      -60𝑠𝑠 

 
2.16. Thử với đám cháy loại D – Đám cháy 
bột hoặc bụi kim loại, đám cháy mảnh vụn 
kim loại hoặc phoi tiện

Chuẩn bị kim loại, nhiên 
liệu 8.5.2.1, 8.5.2.2 [1]

Bắt đầu

Đạt được 
yêu cầu thử

Kết thúc

Thông báo “Mẫu thử 
không đạt yêu cầu”

Yes
No

Yes

Đốt cháy kim loại t rong 
30s

Cho bình phun vào đám 
cháy theo quy định [1]

No
YesNo

-       nhiên liệu đốt25% 

--     bề mặt
giá nhiên liệu
50% 

 
2.17. Thử với đám cháy loại D – Đám cháy 
lớp mỏng kim loại lỏng – Đám cháy lan

Ngừng nung nóng

Mẫu kim loại, khay, nhiên 
liệu theo 8.5.4.1, 8.5.4.2 [1]

Bắt đầu

Đạt được 
yêu cầu thử

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Yes

Nung nóng kim loại t rong 
khay nấu chảy nắp kín

Mở nắp cho kim loại cháy 
trong không khí

Đổ kim loại vào khay 
vuông trên mặt sàn phẳng

Cho bình phun vào đám 
cháy theo quy định [1]

No

YesNo

≥ 520 ± 10°𝐶𝐶  

≥ 550 ± 10°𝐶𝐶  

 

2.18. Thử với đám cháy loại D – Đám cháy 
lớp mỏng kim loại – Đám cháy của khay

Mẫu kim loại, khay, nhiên 
liệu theo 8.5.4.1, 8.5.4.2 [1]

Bắt đầu

Đạt được 
yêu cầu thử

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Yes

Nung nóng kim loại t rong 
khay nấu chảy nắp kín

Mở nắp cho kim loại cháy 
trong không khí

Ngừng nung nóng

Cho bình phun vào đám 
cháy theo quy định [1]

No

YesNo

Di chuyển khay nấu chảy 
và đặt trên mặt sàn phẳng

≥ 550 ± 10°𝐶𝐶  

≥ 520 ± 10°𝐶𝐶  

 
2.19. Thử với đám cháy loại D – Đám cháy 
đúc mô phỏng

Chuẩn bị hợp kim Mg, 
khay, nhiên liệu 8.5.4.1, 

8.5.5.1, 8.5.5.2 [1]

Bắt đầu

Đạt được 
yêu cầu thử

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Nung nóng Mg trong khay 
nấu chảy nắp kín

Mở nắp cho Mg cháy trong 
không khí theo quy định

Ngừng nung nóng

Cho bình phun vào đám 
cháy theo quy định [1]Mẫu chảy hoàn toàn

Yes

Đổ nhiên liệu vào khay, 
tránh trực tiếp vào vật cản 

No

Yes

No ≥ 650 ± 10°𝐶𝐶  

 
2.20. Thử với đám cháy loại F

Chuẩn bị khay, nhiên liệu 
theo 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3 [1]

Bắt đầu

Đạt được 
yêu cầu thử

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Cháy tự do

Cho bình phun vào đám 
cháy theo quy định [1]

Tự bốc cháy

Đo nhiệt độ của dầu tại một 
điểm theo quy định [1]

Ngừng nung nóng

Đốt dầu trong khay thử gia 
nhiệt                  ---(5 ± 2)°𝐶𝐶/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑡𝑡 ≥ 2 𝑝𝑝ℎú𝑡𝑡 

Yes

No
Yes

No
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2.21. Thử bắn tóe đám cháy loại F

Chuẩn bị khay, nhiên liệu 
theo 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3 [1]

Bắt đầu

Đạt được 
yêu cầu thử

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

2 bình chữa cháy theo quy 
định, cho 2 thử nghiệm

Đốt nóng dầu trong khay

Cho bình phun vào đám 
cháy theo quy định [1]

YesNo
175°𝐶𝐶 ≤ 𝑇𝑇 ≤ 195°𝐶𝐶  

 
2.22. Thử tính dẫn điện của việc phun bình 
chữa cháy
 

Chuẩn bị một tấm kim loại 
và giá đỡ theo quy định

Bắt đầu

Đạt được 
yêu cầu thử

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Treo tấm kim loại thẳng 
đứng so với g iá đỡ

Nối tấm kim loại với một 
biến áp 

Tạo ra điện áp xoay 
chiều                          -(36 ± 3,6)𝐾𝐾𝐾𝐾 

Lắp đặt BCC trên giá cách 
điện theo quy định

Nối bình chữa cháy với 
đất

Đo bất cứ dòng điện nào 
chạy qua bình khi có tấm 

kim loại có điện

Cho phun bình chữa cháy

2.23. Thử độ bền chống nổ – Yêu cầu đối với 
các chi tiết bằng chất dẻo – Các chi tiết chịu 
áp bình thường và cụm ống mềm

Chuẩn bị ít nhất 3 chi tiết 
dẻo theo quy định

Bắt đầu

Đạt được 
yêu cầu thử

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Dùng chất lỏng thích hợp 
ở nhiệt độ               -(20 ± 3)°𝐶𝐶 

𝑃𝑃 = 𝑃𝑃0  Duy trì ở áp suất     -𝑃𝑃0  

𝑡𝑡 ≥ 1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Yes
No

No Yes

Tăng áp suất    với tốc độ 
v≤2,0±0,2 Mpa/min𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 ≤ (2.0 ± 0.2)𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑃𝑃 

 

2.24. Lão hóa trong lò sấy – Yêu cầu đối với 
các chi tiết bằng chất dẻo – Các chi tiết chịu 
áp bình thường

Chuẩn bị ít nhất 3 chi 
tiết dẻo theo quy định

Bắt đầu

Đạt được 
yêu cầu thử

Kết thúc

Thông báo mẫu thử 
không đạt yêu cầu

Yes
No

Tăng áp suất    với tốc độ 
v≤2,0±0,2 Mpa/min𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 ≤ (2.0 ± 0.2)𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑃𝑃 

Dùng chất lỏng thích hợp 
ở nhiệt độ               -(20 ± 3)°𝐶𝐶 

𝑃𝑃 = 𝑃𝑃0  

Duy trì ở áp suất      -𝑃𝑃0  

𝑡𝑡 ≥ 1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Yes
No

Đưa vào lão hóa nhanh 
trong lò sấy

Nhiệt độ t    =  =======𝑡𝑡 = (100 ± 3)℃ 

𝑇𝑇 ≥ 180 𝑛𝑛𝑛𝑛à𝑦𝑦 

Rạn nứt

𝑡𝑡 ≥ 5 𝑔𝑔𝑔𝑔ờ 

Ổn định hóa ở nhiệt độ
(20+3)ºC(20 ± 3)℃ 

Yes
Yes

No

No

No

Yes
No

Yes

 
2.25. Thử phơi ánh sáng tím – Yêu cầu đối 
với các chi tiết bằng chất dẻo

Chuẩn bị ít nhất 6 chi 
tiết theo quy định

Bắt đầu

Đạt được 
yêu cầu thử

Kết thúc

Thông báo mẫu thử 
không đạt yêu cầu

Yes
No

Yes
No

Dùng 2 đèn hồ quang 
để tạo ánh sáng cực t ím

Rạn nứt

Dùng hệ thống vòi, phun 
nước vào mẫu đang quay

No
Yes

Lắp đặt các mẫu thử 
theo quy định

Phơi theo chu kỳ
quy định

Tăng áp suất   với tốc độ 
v∞2,0±0,2 Mpa/ min𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 ≤ (2.0 ± 0.2)𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑃𝑃 

Dùng chất  lỏng thích hợp 
ở nhiệt độ           -(20 ± 3)°𝐶𝐶 

𝑃𝑃 = 𝑃𝑃0  

Duy tr ì nhiệt độ t rong 
bình ở         -63 ± 5℃ 𝑡𝑡 ≥ 500𝑔𝑔𝑔𝑔ờ 

Yes
No

Xoay bình              -  
quanh các đèn

𝑣𝑣 = 1 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Yes
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2.26. Độ bền chịu va đập – Yêu cầu đối với 
các chi tiết làm bằng chất dẻo

Chuẩn bị ít nhất 4 mẫu 
thử theo quy định

Bắt đầu

Đổ đầy nước và dung dịch 
chống đóng băng tới 95% Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Đặt các bình vào vị trí 
theo quy định

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Tăng đến áp suất làm việc 
lớn nhất của bình bằng nito

Ổn định hóa ở nhiệt độ 
theo quy định

Nhập chiều cao h theo 
công thức

ℎ 1 búa thép hình trụ 75mm 
và  4kg ở độ cao  - ℎ 

∅75 
4𝑘𝑘𝑘𝑘 

Cho búa rơi ở độ cao  -ℎ 

 
2.27. Thử phơi trong chất chữa cháy
 

Yes

No

Yes

Chuẩn bị ống xiphon, mẫu 
cắt theo mục 9.8.6.3 [1]

Bắt đầu

Phủ hoàn toàn hoặc 
nhúng chìm mẫu trong 

chất chữa cháy 
Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Ghi lại quan hệ giữa tải 
trọng và độ vòng

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Đặt BCC với mẫu thử vào 
lò nung nóng ở                 -(90 ± 3)℃ 

Phơi 24h

No
210 ngày

Phơi t rong không khí ở           
-                trước tiến hành(23 ± 2)℃ 

Đưa các mẫu vào thử nén 
ép theo quy định với tốc 
độ đồng đều                 -5𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

2.28. Thử hiệu chuẩn – Áp kế và dụng cụ chỉ 
báo
 

No
Yes

Yes

Chuẩn bị áp kế, dụng cụ 
hiển thị theo quy định

Bắt đầu

Lắp đặt trên máy thử áp 
kế kiểu tải t rọng hoặc thiết 

bị thử theo quy định
Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Tăng đều áp suất với môi 
chất theo mục 9.12.2.3 [1]

Ghi lại áp suất, số đọc áp 
kế, sai số thực của mỗi 
lần tăng giảm áp suất

Điểm áp suất 0
No

Giới hạn trên

Giảm đều áp suất

2.29. Thử độ bền chống nổ – Áp kế và dụng 
cụ chỉ báo

No

Yes

No
Yes

Chuẩn bị áp kế, dụng cụ 
hiển thị theo quy định

Bắt đầu

Rút hết không khí khỏi hệ 
thống thử Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Lắp mẫu thử vào máy 
bơm tăng áp thủy lực

Tăng áp suất Áp suất thử 
yêu cầu

Giữ áp suấtÁp suất ở mức:
2 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑡𝑡 ≥ 1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

 
2.30. Thử quá áp – Áp kế

Yes
No

Yes

No

No

Yes

Chuẩn bị áp kế 
theo quy định

Bắt đầu

Tăng áp suất Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Giữ áp suất

𝑡𝑡 ≥ 3ℎ 

Giảm hết áp suất

Giữ áp suất

𝑡𝑡 ≥ 3ℎ 

Hiệu chuẩn theo quy định 
mục 2.28 [10]

,           khả năng
 hiển thị

110% 

𝑃𝑃 = 0 

 
2.31. Thử bằng xung – Áp kế

Yes

No

Chuẩn bị áp kế 
theo quy định

Bắt đầu

Lắp áp kế vào một nguồn 
áp suất

Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Thay đổi áp suất từ 0% 
đến 125% áp suất làm 

việc được hiển thị

Đưa áp suất về 0%

Hiệu chuẩn theo quy định 
mục 2.28 [10]

𝑇𝑇 = 1000 

Tần suất:
6 𝑐𝑐ℎ𝑢𝑢 𝑘𝑘ỳ/𝑝𝑝ℎ 
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2.32. Thử sự giảm áp – Áp kế

Yes

No

Chuẩn bị áp kế 
theo quy định

Bắt đầu

Nhúng áp kế trong nước Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Duy trì áp suất ở 345kPa

Đo lưu lượngĐầu vào nối với nguồn khí 
điều chỉnh được

Giảm áp hoặc
𝑡𝑡 = 24ℎ 

2.33. Thử chịu nước – Áp kế

Yes

No

Chuẩn bị áp kế 
theo quy định

Bắt đầu

Thử phun muối ăn mòn

Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Ngâm trong nước

Độ sâu:
ℎ = 0.3𝑚𝑚 

𝑡𝑡 = 2ℎ 

2.34. Thử rò rỉ - Áp kế và dụng cụ chỉ báo

YesNo

Chuẩn bị áp kế thử và 
thiết bị phát hiện rò rỉ theo 

mục 9.12.8.2 [1]

Bắt đầu

Tăng áp suất Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Kiểm tra qua thiết bị phát 
hiện rò rỉ𝑃𝑃 = 𝑃𝑃0  

2.35. Thử loa phun – Yêu cầu đặc biệt đối 
với bình chữa cháy dùng CO2

Chuẩn bị loa phun mẫu

Bắt đầu

Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Cho loa phun chịu tải 
trọng tĩnh theo quy định

Lắp loa phun vào một 
BCC đã nạp đầy

Phun BCC với van được 
mở hoàn toàn

Ổn định hóa loa ở 60ºC 
trong 18h

60℃ 

 

2.36. Thử giới hạn bền kéo, độ giãn dài, độ 
lớn nhất và độ cứng – Yêu cầu đối với đệm 
kín và vòng chữ O

Chuẩn bị các chi tiết đàn 
hồi theo quy định

Bắt đầu

Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Quan sát và ghi lại số liệu, 
vùng biến dạng

Xét kích thước, hình dạng 
để xác định thử nghiệm

Thử kéo, thử độ giãn dài

 
2.37. Thử nén – Yêu cầu đối với đệm kín và 
vòng chữ O
 

Chuẩn bị các chi tiết đàn 
hồi theo quy định

Bắt đầu

Thỏa tiêu chuẩn

Kết thúc

Thông báo mẫu thử không 
đạt yêu cầu

Yes
No

Lắp đặt mẫu trên thiết bị 
nén

Nén tới một phần ba chiều 
dày ban đầu

Giữ nguyên trong 24h ở 
20ºC20℃ 

3. PHƯƠNG ÁN

	 Mỗi phép thử đều nhằm kiểm tra ảnh 
hưởng của các tác động từ yếu tố và môi trường 
đến độ bền của bình chữa cháy. Trong đó, một 
số quy trình kiểm nghiệm có tính tương đồng 
với nhau, một số khác lại có yêu cầu đặc biệt về 
thiết bị kiểm định. Để tối ưu hóa công năng của 
các máy kiểm nghiệm và tối ưu hóa quá trình 
kiểm nghiệm, có thể nhóm các tiêu chí lại như 
sau:

	 - Nhóm 1: Gồm các bài (10), (11), (12), 
(23), (24), (25), (28), (29), (30), (31), (32) và 
(34). Những bài kiểm tra này đều yêu cầu máy 
thử có thể tạo ra và duy trì môi trường áp suất 
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với các áp suất và tốc độ tăng áp có thể điều 
chỉnh được.

	 - Nhóm 2: Gồm các bài thử (4), (8), 
(11), (26), (27), (35) và (37). Các bài kiểm tra 
này yêu cầu test khả năng nén, kéo và thả rơi 
mẫu thử.

	 - Nhóm 3: Gồm các bài thử (1), (2), (3), 
(9), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), 
(21), (22) và (35). Những bài thử trong nhóm 
này có yêu cầu về vận hành bình chữa cháy theo 
chu kỳ hoặc duy trì vận hành suốt thời gian quy 
định.

	 - Nhóm 4: Gồm các bài thử: (6) và (33). 
Các bài thử yêu cầu có phun muối trung tính 
CNNS trong thời gian quy định.

	 - Các bài thử đơn: Bài thử (5) có các 
yêu cầu và quy trình khác biệt so với các bài 
thử khác, vì thế chúng không được gộp thành 
nhóm với các bài thử khác mà phải được thực 
hiện bởi một máy riêng cho bài thử này.

4. KẾT LUẬN

	 Bài báo đề xuất giải pháp tự động hóa 
quy trình kiểm định đầu báo nhiệt. Tiếp theo 
phần 1 [5], bài báo xây dựng lưu đồ biểu diễn 
quy trình các phép thử, đề xuất phương án kết 
hợp các tiêu chí theo nhóm chức năng liên 
quan, phù hợp cho bài toán tự động hóa kiểm 
định bình chữa cháy xách tay. Dựa trên cơ sở 
đề xuất này, các máy đang được thiết kế và chế 
tạo tại DCSELab để khẳng định tính khả thi của 
giải pháp và nhằm phục vụ cho nhu cầu thực tế.
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